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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần GIS cho người phát triển ứng dụng (GIS for Application Developers)
Mã số học phần:	7080307
Số tín chỉ học phần:	3(2-2-5)
Số tiết học phần:  
Lý thuyết: 30                         Bài tập:   0                      Thực hành: 30             
Thực tập:                               Đồ án:  0                          Tự học:  75               
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy	Mã giảng viên
1) GV.TS. Trần Trung Chuyên	0803-02
2) GV.TS. Nguyễn Thị Mai Dung	0803-05
3) GV.ThS. Trần Trường Giang	0803-12
4) GV.KS. Đinh Bảo Ngọc	0803-14
5) GV.ThS. Nguyễn Trường Linh	0803-15
2.2. Bộ môn: Tin học trắc địa
2.3. Khoa: Công nghệ thông tin
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết:
3.2. Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần
Mục tiêu chung: Truyền đạt kiến thức về GIS dành cho các nhà phát triển ứng dụng.
Mục tiêu cụ thể: Cung cấp kiến thức chung về các kỹ thuật, công nghệ chính cần thiết để xây dựng một ứng dụng GIS phân tán, bao gồm: hệ quy chiếu và lưới chiếu bản đồ; các kiểu và định dạng dữ liệu địa không gian; phân biệt sự khác nhau giữa dữ liệu hình học và dữ liệu địa lý trong dữ liệu địa không gian; chuẩn dữ liệu địa không gian; thảo luận các công nghệ trong phát triển các ứng dụng GIS phân tán như HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, GeoServer, OpenLayers, QGIS, ArcGIS Server, Google Maps API.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Hiểu hệ quy chiếu và lưới chiếu bản đồ
4.1.2. Nhận biết các loại tọa độ của đối tượng
4.1.3. Nắm vững các kiểu và định dạng dữ liệu địa không gian
4.1.4. Phân biệt được sự khác nhau giữa dữ liệu hình học và dữ liệu địa lý
4.1.5. Hiểu về chuẩn dữ liệu địa mã nguồn mở trong chia sẻ dữ liệu địa không gian
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Biết tạo cơ sở dữ liệu địa không gian bằng MySQL 5.7 hoặc cao hơn.
4.2.2. Biết thêm đối tượng chứa dữ liệu địa không gian
4.2.3. Biết truy xuất đối tượng chứa dữ liệu địa không gian
4.2.4. Biết cập nhật đối tượng chứa dữ liệu địa không gian
4.2.5. Biết tính toán cơ bản với dữ liệu địa không gian
4.2.6. Biết về các công nghệ trong phát triển các ứng dụng GIS phân tán
5. Tóm tắt nội dung học phần
Học viên sẽ được giới thiệu về hệ quy chiếu và lưới chiếu bản đồ, các kiểu và định dạng dữ liệu địa không gian, chuẩn dữ liệu địa không gian, thảo luận về các công nghệ trong phát triển các ứng dụng GIS phân tán.

6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Hệ quy chiếu và lưới chiếu bản đồ
	10
	

	1.1
	Hệ quy chiếu và Hệ toạ độ quốc gia VN-2000
	
	4.1.1

	1.2
	Lưới chiếu bản đồ
	
	4.1.1

	1.3
	Nhận biết các loại tọa độ của đối tượng
	
	4.1.1, 4.1.2

	Chương 2
	Các kiểu và định dạng dữ liệu địa không gian
	10
	

	2.1
	Các kiểu dữ liệu địa không gian
	
	4.1.3

	2.2
	Các định dạng dữ liệu địa không gian
	
	4.1.3

	2.3
	Sử dụng dữ liệu địa không gian
	
	4.1.3

	Chương 3
	Chuẩn dữ liệu Địa mã nguồn mở
	10
	

	3.1
	Chia sẻ dữ liệu địa không gian
	
	4.1.5, 4.2.6

	3.2
	Phân phối dữ liệu qua GeoServer
	
	4.1.5, 4.2.6

	3.3
	WMS và WMS GetCapabilities, GetMap
	
	4.1.5

	3.4
	WFS và WFS GetCapabilities, GetFeature
	
	4.1.5

	3.5
	Truy vấn chọn lọc WFS GetFeature
	
	4.1.5

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành/ĐAMH

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 4
	Làm việc với dữ liệu địa không gian
	30
	

	Bài 1
	Tạo cơ sở dữ liệu địa không gian
	
	4.2.1

	Bài 2
	Thêm đối tượng chứa dữ liệu địa không gian
	
	4.2.2

	Bài 3
	Truy xuất đối tượng chứa dữ liệu địa không gian
	
	4.2.3

	Bài 4
	Cập nhật đối tượng chứa dữ liệu địa không gian
	
	4.2.4

	Bài 5
	Tính toán cơ bản với dữ liệu địa không gian
	
	4.2.5


7. Phương pháp giảng dạy
· Giảng dạy lý thuyết kết hợp thực hành và giao bài tập tự học.
· Thảo luận, làm bài thực hành tại trường và tại nhà.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
· Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập trên lớp, bài tập về nhà và các buổi thực hành.
· Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
· Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	30%

	3
	Điểm thực hành
	Chấm tại lớp và chấm báo cáo
	

	4
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thi trên giấy 
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi trên giấy
	60%


9.2. Cách tính điểm
· Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
· Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
1. Davis, Scott. GIS for web developers. Pragmatic Bookshelf, 2007.
2. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG HỆ QUY CHIẾU VÀ HỆ TOẠ ĐỘ QUỐC GIA VN-2000
3. Trần Trung Hồng, Bùi Tiến Diệu, Trần Trung Chuyên. Lưới chiếu bản đồ, 2008.
4. Oracle Corporation. Spatial Data Types, 2018, URL: https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/spatial-types.html
5. OGC, OGC® Standards and Supporting Documents, 2018. URL: http://www.opengeospatial.org/standards
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	LT
	BT
	TH
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1
	20
	
	0
	Tài liệu [2,3]

	2
	Chương 2
	20
	
	0
	Tài liệu [1,4]

	3
	Chương 3
	20
	
	0
	Tài liệu [4,5]

	4
	Chương 4
	
	
	
	Tài liệu [4]

	5
	Bài 1
	0
	
	3
	

	5
	Bài 2
	0
	
	3
	

	6
	Bài 3
	0
	
	3
	

	7
	Bài 4
	0
	
	3
	

	8
	Bài 5
	0
	
	3
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